
Nêu rõ lý do xây dựng nhằm phục vụ mục tiêu gì.
Ví dụ: Hỗ trợ điều hành, thống kê, phân tích dữ liệu nội bộ;Phục vụ phát triển đô
thị thông minh, giao thông thông minh, nông nghiệp thông minh, quan trắc tài
nguyên, môi trường,... tại các địa phương

Xác định phạm vi địa
lý, tổ chức và đối tượng
mà CSDL bao phủ.
Ví dụ:
- Phạm vi địa lý: Toàn
bộ hoặc một phần địa
bàn;
- Phạm vi áp dụng: chỉ
nội bộ địa phương, hay
liên thông đến trung
ương, địa phương khác;
- Phạm vi nội dung: tập
trung theo một nhóm
đối tượng (công dân
VN,doanh nghiệp, học
sinh, bệnh nhân, công
trình…)

Nêu rõ hình
thức, kênh
và công
nghệ được
sử dụng để
chia sẻ dữ
liệu với bên
ngoài hoặc
giữa các
đơn vị nội
bộ.

MH1 - Mô hình lưu trữ và quản
lý dữ liệu tập trung tại một địa
điểm duy nhất
MH2 - Mô hình lưu trữ và quản
lý dữ liệu tại nhiều vị trí khác
nhau, nhưng vẫn liên kết và
hoạt động như một hệ thống
thống nhất
MH3 - Mô hình lưu trữ và quản
lý dữ liệu tại nhiều vị trí khác
nhau, nhưng chưa liên kết,
thống nhất

TT0 - Có nhu cầu xây dựng
TT1 - Đã có kế hoạch xây dựng
hoặc đang trong giai đoạn chuẩn
bị đầu tư
TT2 - Đang trong quá trình xây
dựng
TT3 - Đã được triển khai và đang
được sử dụng tốt
TT4 - Đã vận hành nhưng cần
nâng cấp để đảm bảo hiệu quả sử
dụng 

Cung cấp thông tin để xác định
HTTT/CSDL  hiện tại đã hoạt
động trơn tru chưa sau khi sát
nhập và chuyển đổi mô hình từ 3
cấp thành 2 cấp:
-Hoạt động ổn định, không phát
sinh lỗi lớn
-Hoạt động được nhưng còn một
số trục trặc (ghi rõ)
-Chưa ổn định, gặp nhiều lỗi/trục
trặc (ghi rõ)

Khó khăn vướng mắc gặp
phải khi kết nối, chia sẻ,
khai thác dùng chung
(như lưu trữ trùng lặp,
chồng chéo, chưa được
chuẩn hóa, thống nhất về
tiêu chuẩn, danh mục nên
không có khả năng kế
thừa…)

User/password, OTP, xác
thực 2 lớp, PKI...

(ai được xem, ai
được cập nhật, ai
được cấp mã...)

Hệ thống cơ sở
dữ liệu có khả
năng kết nối,
chia sẻ dữ liệu
với các hệ thống
khác thông qua
giao diện lập
trình ứng dụng
(API) không?

Địa phương  đã
ban hành và thực
hiện chính sách
sao lưu dữ liệu
chưa? 

CSDL có áp dụng các công nghệ khai phá
dữ liệu (data mining),AI, ML,...để phân tích
và dự báo dữ liệu không?

(đúng, đủ, thống
nhất,...)?

Đánh giá mức độ công
khai, minh bạch dữ liệu
của hệ thống, tuân thủ các
quy định pháp luật về tiếp
cận thông tin, dữ liệu mở
hoặc công khai hành
chính, trong phạm vi cho
phép.

Hệ thống CSDL có
cung cấp giao diện tra
cứu, tìm kiếm dữ liệu
thân thiện với người
dùng không? Giao
diện có hỗ trợ tìm kiếm
nâng cao, lọc dữ liệu,
truy cập nhanh theo
nhóm nội dung hoặc từ
khóa?

Hệ thống CSDL có
phục vụ trực tiếp
và hiệu quả cho
công tác quản lý
nhà nước hoặc
cung cấp dịch vụ
công không

Hệ thống cơ sở
dữ liệu hiện tại
có thiết kế kiến
trúc và hạ tầng
kỹ thuật cho
phép mở rộng
quy mô (dung
lượng lưu trữ,
lượng người
dùng, vùng
triển khai, số
lượng kết nối
liên thông...)
trong tương lai
không?

Đơn vị đã thực
hiện đánh giá
hiệu quả đầu tư
(so sánh chi phí
– lợi ích), đánh
giá khả năng mở
rộng và xây dựng
định hướng phát
triển hệ thống
trong giai đoạn
tiếp theo chưa?

STT Tên CSDL /
HTTT Mục tiêu xây dựng Phạm vi dữ liệu

Phương
thức chia
sẻ dữ liệu

Mô hình tổ chức CSDL Tình trạng triển khai 
Thời điểm

bắt đầu vận
hành

Đơn vị trực tiếp
quản lý 

Đơn vị cung cấp -
xây dựng hệ thống

Hệ quản trị
CSDL (ghi rõ

phiên bản)

Tình trạng vận hành hệ
thống đáp ứng MHHC mới

Hiện trạng - Khó
khăn

Chính sách truy cập Kỹ thuật, công nghệ Vận hành, tổ chức dữ liệu Khai thác - Ứng dụng Phát triển - Mở rộng

Cơ chế xác thực
truy cập vào hệ

thống 

Có mô hình
phân quyền

người dùng ?

Có chính sách
kiểm soát truy
cập, ghi log và
giám sát hoạt
động hệ thống

Có khả năng
liên thông

với hệ thống
khác?

Đã ban hành
chính sách

sao lưu chưa?

Đã áp dụng công nghệ khai phá dữ
liệu thông minh trong phân tích,

dự báo dữ liệu? 

Có quy trình
cập nhật dữ liệu

định kỳ?

Có kiểm tra
chất lượng dữ

liệu 

Nguồn dữ liệu rõ ràng,
đáng tin cậy?

Có cán bộ
chuyên trách

vận hành, duy
trì?

Dữ liệu có công khai,
minh bạch theo thẩm

quyền?

Có giao diện tra
cứu thân thiện,
tìm kiếm hiệu

quả?

Có công cụ
phân tích,
thống kê,

trực quan?

Phục vụ tốt
quản lý nhà
nước và dịch

vụ công?

Hệ thống có
khả năng
mở rộng
quy mô?

Có đánh giá
hiệu quả –

chi phí, định
hướng phát

triển?


